
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026
- Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.3. Yêu cầu kỹ thuật chính đối với vật tư thiết bị
2.3.1. Yêu cầu về thử nghiệm một số thiết bị chính
a. Tụ bù:
* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
- Đo điện dung (Capacitance measurement).
- Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ).
- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).
- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container).
- Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device).
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
- Thử nghiệm độ bền nhiệt (Thermal stability test).   
- Đo tang góc tổn hao ở nhiệt độ tăng cao (Capacitor loss tangent (tan) measurement at elevated temperature).  
- Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals).
- Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (Voltage tests between terminals and container).
- Thử điện áp xung giữa cực và vỏ tụ (Lightning impulse test between terminals and container).
- Kiểm tra xả (discharge test).
- Thử lão hóa (ageing test).
- Thử khả năng tự phục hồi (self-healing test).
- Thử nghiệm phá hủy (destruction test).
b. Contactor.
* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).
- Thử điện môi (dielectric tests).
* Thử nghiệm điển hình (Type test):
- Thử nghiệm giới hạn tăng nhiệt độ (temperature-rise limits)
- Thử nghiệm tính chất điện môi (dielectric properties).
- Thử nghiệm khả năng đóng, cắt định mức (rated making and breaking capacities).
- Thử nghiệm hiệu suất hoạt động thông thường (conventional operational performance).
- Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits).
- Thử nghiệm hiệu suất trong điều kiện ngắn mạch (performance under short-circuit conditions).
- Mức độ bảo vệ của thiết bị (degrees of protection of the equipment).
- Thử nghiệm tương thích điện từ (tests for EMC) – hạng mục này áp dụng với contactor có mạch điện tử.
c. Máy cắt hạ áp – MCCB
* Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).
-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).
-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).
* Thử nghiệm điển hình (Type test): 
        i) Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
· Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).
· Đặc tính điện môi (Dielectric properties).
· Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).
· Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.
· Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
· Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
· Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
ii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):
· Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).
· Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).
· Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
· Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
· Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
      iii) Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):
· Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
· Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).
· Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
· Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.
d. Vỏ tủ tụ bù
-  Thử nghiệm độ bền cơ.
- Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt
- Thử khả năng chịu tải tĩnh.
- Khả năng chịu tải của mái.
- Khả năng chịu tải của cửa.
- Độ bền va đập 20J
- Kiểm tra cấp bảo vệ IP
- Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm
- Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút)
- Khả năng chịu nhiệt ở 100oC trong 5 giờ và độ ẩm <60%: không biến dạng, phồng rộp.
- Khả năng chịu nhiệt bất thường.
- Thử lão hóa.
- Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2 hoặc tương đương.
2.3.2. Cấu hình tụ bù
	Các thiết bị chính của tủ tụ bù gồm các thành phần sau:
	TT
	Thiết bị
	Số lượng
	Yêu cầu

	1
	Vỏ tủ
	 01 bộ
	Có kết cấu phù hợp để lắp đặt trên cột ngoài trời, trong nhà phù hợp với kiểu TBA khác nhau.

	2
	Bình tụ
	
	Số bình tụ phụ thuộc vào công suất bình tụ và dung lượng bù lắp đặt theo tính toán. 
Lưu ý: Có dây tiếp địa an toàn đấu nối từ bình tụ ra giá đỡ, ra tiếp địa vỏ tủ, ra cọc tiếp địa.

	3
	Aptomat tổng
	01 cái
	

	4
	Aptomat nhánh
	
	Phụ thuộc vào số cấp bù (số bước bù)

	5
	Contactor
	
	Phụ thuộc vào số cấp bù (số bước bù)

	6
	Bộ điều khiển tụ bù
	01 bộ
	

	7
	Thanh cái đồng
	
	Tiết diện chọn tùy thuộc vào công suất bù

	8
	Đèn báo pha
	04 đèn
	Báo điện áp pha (A, B, C) và Đèn cảnh báo sự cố (Alarm)

	9
	Biến dòng điện lắp đặt trên ĐZ
	01 cái
	- Lấy tín hiệu cấp cho bộ điều khiển tụ bù, đặt tại tủ phân phối 0,4 kV của TBA.
- Dòng điện sơ cấp chọn phù hợp công suất truyền tải tại vị trí lắp đặt.
- Dòng điện thứ cấp: 1/5A.

	10
	Cọc tiếp địa
	01 bộ
	Tiếp địa hạ áp (gồm cọc nối đất, dây nối đất, ống nhựa bọc HDPE, …). 


Chi tiết cấu hình dung lượng từng loại tủ, lắp đặt trên ĐZ hạ áp/tại TBA được liệt kê cụ thể theo phụ lục đính kèm.
2.3.3. Yêu cầu kỹ thuật các thiết bị chính
2.3.3.1. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bình tụ bù
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Tụ điện
	 
	- Loại tụ khô; 3 pha đấu tam giác.
- Cách điện có khả năng tự phục hồi.
- Có điểm bắt tiếp địa vỏ bình tụ bù.

	2
	Hãng/Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể 

	3
	Năm sản xuất
	 
	Nêu cụ thể 

	4
	Loại (mã hiệu)
	 
	Nêu cụ thể  

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	IEC 60831-1 và IEC 60831-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	6
	Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) 
	
	Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.

	7
	Điện áp định mức (Un)
	kV
	≥ 0,44

	8
	Tần số định mức
	Hz
	50

	9
	Công suất định mức 01 bình tụ
	kVAr
	10

	10
	Chất điện môi
	
	Không chứa chất PCB

	11
	Tổn hao điện môi
	W/kVAr
	≤ 0,2 ở nhiệt độ 20oC, phải có biên bản thử nghiệm chứng minh.
(Giá trị này không bao gồm điện trở xả)

	12
	Mức cách điện xung (BIL) 
	kVpeak
	

	
	Đối với tụ bù lắp tại TBA PP
	
	

	
	- Tụ có UN ≤ 690 V
	
	≥ 8

	
	- Tụ có UN > 690 V
	
	≥ 12

	
	Đối với tụ bù lắp trên đường dây hạ áp
	
	

	
	- Tụ có UN ≤ 690 V
	
	≥ 15

	
	- Tụ có UN > 690 V
	
	≥ 25

	13
	Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn: 
	kV
	

	
	- Cực – cực:
+ Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 10s.
+ Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 2s.
	
	2,15 UN

	
	- Cực – vỏ:
+ Thời gian thử với thí nghiệm điển hình (type test) là 60s.
+ Thời gian thử với thí nghiệm xuất xưởng (routine test) là 10s hoặc tối thiểu 2s với giá trị điện áp lớn hơn 20% điện áp yêu cầu.
	
	2,1 UN + 2kV hoặc 3kV 
(tùy giá trị nào lớn hơn)

	14
	Điện trở phóng
	 
	Tụ có điện trở phóng bên trong đảm bảo điện áp của tụ giảm đến 75V hoặc thấp hơn sau 1 phút sau khi cắt khỏi lưới.

	15
	Điện áp làm việc lớn nhất cho phép theo thời gian ở các hệ số điện áp khác nhau
	
	U = 1,1 UN: 8 giờ trong 24 giờ
U = 1,15 UN: 30 phút trong 24 giờ
U = 1,2 UN: 5 phút.
U = 1,3 UN: 1phút.

	16
	Khả năng quá dòng liên tục
	
	I = 1,3 Iđm

	17
	Vật liệu làm vỏ
	 
	Bằng nhôm, hợp kim không rỉ

	18
	Catalogue của nhà sản xuất
	 
	Có

	19
	Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v.
	 
	Có Tiếng Việt   


2.3.3.2.  Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với aptomat (MCCB)
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) 
	
	Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.

	6
	Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước

	7
	Số cực
	
	 03 cực 

	8
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực

	9
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 
- MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In.
- MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In.

	10
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) 
	VAC
	> 230/400

	11
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	> 690


	12
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 8

	13
	Tần số định mức
	Hz
	50

	14
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp

	15
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	

	15.1
	MCCB có In < 50 A
	
	> 25

	15.2
	MCCB có In = 50 ÷ 100 A
	
	> 25

	15.3
	MCCB có In = 125 ÷ 315 A
	
	> 36

	15.4
	MCCB có In = 320 ÷ 800 A
	
	> 50

	15.5
	MCCB có In > 1.000 A
	
	> 65

	16
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu

	     17
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu:
	Lần
	(Không tải/có tải ở dòng       định mức)

	17.1
	MCCB có In < 100 A
	
	8.500/1.500

	17.2
	MCCB có In = 125 ÷ 315 A
	
	7.000 /1.000

	17.3
	MCCB có In = 320 ÷ 630 A
	
	4.000/1.000

	17.4
	MCCB có 630 < In < 2.500 A
	
	2.500/500

	17.5
	MCCB có In > 2.500 A
	
	1.500/500

	18
	Vách ngăn cách điện giữa các pha.
	4 miếng
	Có

	19
	Catalogue của nhà sản xuất
	 
	Có

	20
	Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v.
	 
	Có Tiếng Việt


2.3.3.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với contactor hạ áp
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-4-1, IEC 60947-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) 
	
	Thí nghiệm điển hình do đơn vị thí nghiệm độc lập có thẩm quyền cấp.

	6
	Chủng loại
	
	3pha, chuyên dùng cho đóng cắt tụ điện, có điện trở hạn chế xung đóng cắt để bảo vệ tiếp điểm chính.

	7
	Điện áp định mức Ue
	VAC
	≥ 400

	8
	Điện áp cách điện Ui
	V
	≥ 690

	9
	Tần số định mức
	Hz
	50

	10
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	≥ 6

	11
	Dòng điện định mức
	A
	 ≥ 1,5 Iđm bình tụ hoặc nhóm tụ

	12
	Điện áp nguồn điều khiển (Us)
	V
	≥ 230/400

	13
	Điện áp hút (tiếp điểm contactor hút hoàn toàn)
	V
	(85% - 110%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC

	14
	Điện áp nhả (tiếp điểm contactor nhả hoàn toàn)
	V
	(20% - 75%) Us ở nhiệt độ -5oC đến +40 oC

	15
	Tiếp điểm chính thường hở 
	
	≥ 3NO

	16
	Tiếp điểm phụ 
	
	Lựa chọn tùy theo nhu cầu 

	17
	Khả năng cắt dòng điện đỉnh
	
	≥200In

	18
	Độ bền điện (Số lần đóng cắt có tải ở điện áp định mức)
	Lần
	≥ 250 000

	19
	Catalogue của nhà sản xuất
	 
	Có

	20
	Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v.
	 
	Có Tiếng Việt


+ Contactor đảm bảo làm việc khi điện áp biến thiên từ:  100 đến 250V đối điện áp pha, 0.43%-1.1%Uđm đối điện áp dây.
2.3.3.4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ điều khiển tụ bù.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Điện áp định mức
	VAC
	≥230/400

	5
	Số cấp điều khiển đầu ra
	Cấp
	≥ 6

	6
	Tần số
	Hz
	50

	7
	Dòng điện đầu vào
	A
	1/5

	8
	Số tiếp điểm đầu ra
	
	≥ 6

	9
	Kiểu tiếp điểm
	
	NO (Thường mở )

	10
	Chế độ điều khiển
	
	Bằng tay/tự động

	11
	Màn hình hiển thị
	
	Có

	12
	Phạm vi điều chỉnh
	
	Hệ số công suất cosႴ: (0,8 cảm - 0,8 dung)

	13
	Khả năng chịu dòng điện đóng, cắt lớn nhất qua 01 tiếp điểm đầu ra.
	A
	≥ 5A

	14
	Độ bền điện của tiếp điểm đầu ra
	Lần
	100.000

	15
	Cấp bảo vê
	
	IP54 hoặc tương đương


2.3.3.5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với bộ vỏ tủ tụ bù.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu

	   1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể

	4
	Kích thước
	
	Tùy thuộc vào tính toán thiết kế 

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60439-1; IEC 60068-2-2; IEC 60529; IEC 60068-5-75 hoặc tương đương

	6
	Cấp bảo vê 
	
	IP54 hoặc tương đương

	7
	Điện áp thử tần số công nghiệp
	kV
	≥ 3

	8
	Vật liệu làm vỏ
	
	 -Composite hoặc nhựa Polycarbonate theo công nghệ ép phun.
- Có gân thép chịu lực.
- Chịu va đập
- Chống cháy

	9
	Các thanh trong tủ để lắp thiết bị
	
	Thép sơn tĩnh điện

	10
	Giá, đai ..để lắp tủ ngoài trời
	
	Thép mạ kẽm nhúng nóng

	11
	Tủ phải có vị trí cáp vào và ra, có giắc co và lót cao su
	
	Có

	12
	Catalogue của nhà sản xuất
	 
	Có

	13
	Hướng dẫn lắp đặt, vận hành v.v.
	 
	Có Tiếng Việt


2.3.3.6. Bảng thông số kỹ thuật của cáp/dây dẫn
	TT
	Cáp nhôm AL/XLPE/PVC 3x50+1x35mm2; 3x35+1x25mm2; Cáp đồng các loại CU/XLPE/PVC 2x4mm2; M1,5mm2; AV50mm2.
	Đơn vị
	Thông số

	1
	- Nhà chế tạo
	
	Nêu rõ

	2
	- Mặt cắt danh định
	mm2
	Nêu rõ

	3
	- Chiều dài cách điện tối thiểu
	mm
	Nêu rõ

	4
	- Chiều dày lớp bọc ngoài
	mm
	Nêu rõ

	5
	- Đường kính ngoài
	mm
	Nêu rõ

	6
	- Điện trở DC lớn nhất ở 200C
	 Ω/km
	Nêu rõ

	
	
	
	Nêu rõ

	7
	- Trọng lượng gần đúng của cáp
	Kg/Km
	Nêu rõ


2.3.3.7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật đối với cảm biến dòng điện (TI)
	
	Biến dòng điện Kẹp trên đường dây
	
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	3
	Chủng loại
	
	Loại 1 pha, đúc epoxy, kiểu hở lắp đặt ngoài trời (bao gồm 2 mảnh, ghép lại bằng khóa chốt), vỏ bằng nhựa PC, phần tiếp giáp giữa 2 nửa biến dòng có gioăng cao su chống nước

	4
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	TCVN7697-1:2007 hoặc tương đương

	5
	Điện áp danh định (Un)
	V
	600

	6
	Tần số danh định (fn)
	Hz
	50

	7
	Dòng sơ cấp danh định (In)
	
	200

	8
	Dòng thứ cấp danh định (Ib)
	A
	5

	9
	Dung lượng danh định
	VA
	2,5

	10
	Cấp chính xác
	
	3.0

	11
	Thử cách điện
	kV / phút
	3

	12
	Thử điện áp xung 1,2/50µs
	kVrms
	8

	13
	Dòng điện quá tải liên tục (Imax)
	
	1,2In

	
	Tài liệu hướng dẫn vận hành
	
	

	
	Có bản Tiếng Việt kèm theo
	
	Có


2.3.3.8. Bảng thông số kỹ thuật của tiếp địa hạ áp
	TT
	R1C – 0,4kV
	Đơn vị
	Thông số

	1
	Dây nối đất với tủ
	m
	Nêu rõ

	2
	Đầu cốt A70
	cái
	Nêu rõ

	3
	Dây nối đất với cọc
	m
	Nêu rõ

	4
	Cọc nối đất
	m
	Nêu rõ

	5
	Bản nối đất
	mm
	Nêu rõ

	6
	Bulol + Đai ốc + Vòng đệm F 8x25
	
	Nêu rõ

	7
	Ống nhựa HĐPE Ø40/30
	m
	Nêu rõ


Yêu cầu kết quả thí nghiệm/kiểm định của đơn vị thí nghiệm đủ năng lực, độc lập với nhà sản xuất (Quartest, ETC, Viện đo lường, …) đối với một số thiết bị chính như:
- Bình tụ.
- AB tổng/nhánh.
- Khởi động từ (Contactor).
- Bộ điều khiển tụ bù (PFR).
- TI lắp đặt trên đường dây/trong tủ tụ bù, Volmet, Ampemet.
- Dây dẫn các loại.
- Bảng Phạm vi cung cấp là yêu cầu tối thiểu về thông số kỹ thuật hàng hóa thiết bị của bên mời thầu, nhà thầu có thể chào dịch vụ, hàng hóa với thông số kỹ thuật cao hơn.
- Hàng hóa thiết bị chính hãng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Điều kiện bảo hành: tối thiểu 18 tháng.
- Giao hàng: Nhà thầu giao hàng và hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ (nếu có) cho Chủ đầu tư tại địa điểm được chủ đầu tư chỉ định.
- Các yêu cầu khác
	 - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng linh kện và chất lượng sửa chữa (CQ) do hãng sản xuất cung cấp đối với thiết bị sau khi sửa chữa, và cung cấp bản gốc để Chủ đầu tư đối chiếu với hồ sơ bản sao của các giấy tờ này khi có yêu cầu; 
- Cam kết hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị; 
- Cam kết Cung cấp đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng (Bản gốc tiếng Anh (nếu có) và bản dịch tiếng Việt) có liên quan. 
- Hàng hóa phải được hiệu chuẩn tại cơ quan đo lường có thẩm quyền tại Việt Nam trước khi bàn giao. Kinh phí hiệu chuẩn do nhà thầu chi trả.
3. Yêu cầu về trình tự sửa chữa và tiến độ:
Tất cả các công việc thay thế linh phụ kiện phải đúng trình tự và phải nghiệm thu công việc trước mới thực hiện tiếp công việc sau. Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu này.
         4. Yêu cầu về tiến độ: Nhà thầu phải cung cấp các linh phụ kiện để sửa chữa đảm bảo chất lượng và thực hiện đúng tiền độ theo E-HSMT quy định
Mục 2. Bản vẽ: Có bản vẽ chi tiết kèm theo.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ tiến hành kiểm tra, nghiệm thu tủ tụ bù mẫu trước khi nghiệm thu.
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